
STT Mã sinh viên Lớp học Ghi chú

1 3005184987 Võ Thị Thanh An 18CDTP6

2 3005181358 Nguyễn Nam Anh 18CDTP1

3 3005181799 Nguyễn Ngọc Lan Anh 18CDTP4

4 3005180384 Phạm Thị Hoàng Anh 18CDTP2

5 2005170012 Võ Thúy Anh 08DHTP7

6 3005182291 Phạm Thị Ngọc Ánh 18CDTP5

7 3005181428 Huỳnh Hoàng Chánh 18CDTP4

8 3005181386 Trần Phước Châu 18CDTP2

9 3005184481 Hoàng Thị Thảo Chi 18CDTP4

10 3005185124 Đặng Thị Hoa Cúc 18CDTP6

11 3005182103 Trịnh Văn Cường 18CDTP4

12 3005180025 Nguyễn Thành Đạt 18CDTP2

13 3005182461 Võ Thị Huyền Diệu 18CDTP7

14 3005181908 Trần Văn Định 18CDTP6

15 3005180228 Đinh Phương Đông 18CDTP1

16 3005182166 Ngô Thị Thùy Dung 18CDTP6

17 3005182046 Nguyễn Thị Mai Dung 18CDTP4

18 3005180152 Bùi Xuân Duy 18CDTP3

19 3005182293 Đinh Văn Duy 18CDTP6

20 3005181251 Nguyễn Cao Kỳ Duyên 18CDTP6

21 3005180846 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 18CDTP4

22 3005182018 Nguyễn Văn Tiền Giang 18CDTP6

23 2005170044 Hà Đức Hải 08DHTP7

24 3005181443 HoàngThị Hải 18CDTP5

25 3005181759 Bùi Thị Thanh Hằng 18CDTP4

26 3005182360 Huỳnh Thị Thanh Hằng 18CDTP6

27 3005182426 Dương Thị Hồng Hạnh 18CDTP7

28 3005181337 Phạm Thị Thu Hiền 18CDTP5

29 3005182260 Nguyễn Thị Khánh Hoa 18CDTP7

30 3005180290 Đỗ Thị Biên Hòa 18CDTP1

31 3005181855 Nguyễn Minh Hoàng 18CDTP4
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Công ty TNHH SX&TM Tân Quang Minh



32 3005181900 Vương Nhựt Hoàng 18CDTP3

33 3005181471 Nguyễn Thị Hồng 18CDTP4

34 3005180203 Võ Thị Huế 18CDTP1

35 3005180426 Lý Hùng 18CDTP1

36 3005181365 Lê Ngọc Xuân Hương 18CDTP4

37 3005180757 Nguyễn Thị Thu Hương 18CDTP4

38 3005182402 Nguyễn Vũ Quỳnh Hương 18CDTP6

39 3005181817 Trần Thị Kim Hương 18CDTP4

40 3005180305 Đoàn Quang Huy 18CDTP3

41 3005180106 Nguyễn Trần Gia Huy 18CDTP2

42 3005181909 Trần Nhựt Long Huy 18CDTP3

43 3005182317 Đoàn Thị Diệu Huyền 18CDTP6

44 3005180043 Nguyễn Thị Thanh Huyền 18CDTP3

45 3005181384 Trần Duy Khánh 18CDTP1

46 2005170072 Nguyễn Mạnh Khổng 08DHTP7

47 3005181965 Lê Nguyễn Thiên Kim 18CDTP7

48 2005170076 Kiều Thị Hồng Lam 08DHTP7

49 3005181831 Huỳnh Thụy Hoàng Lan 18CDTP6

50 3005182136 Võ Thị Ngọc Lan 18CDTP4

51 3005181307 Đinh Thị Nhật Lệ 18CDTP2

52 3005182147 Nguyễn Thị Liễu 18CDTP4

53 3005180162 Nguyễn Thị Kiều Linh 18CDTP4

54 3005180723 Trần Thị Mỹ Linh 18CDTP6

55 3005182054 Trần Thị Thùy Linh 18CDTP4

56 2005170080 Võ Thị Thu Linh 08DHTP7

57 3005182275 Võ Thị Mỹ Loan 18CDTP5

58 3005181766 Lê Văn Lộc 18CDTP2

59 3005180076 Nguyễn Xuân Lộc 18CDTP2

60 3005180075 Nguyễn Đại Long 18CDTP2

61 3005182201 Lê Thị Ly 18CDTP5

62 2005170089 Nguyễn Thị Phương Mai 08DHTP7

63 3005180413 Nguyễn Hồng Mịn 18CDTP1

64 3005181992 Nguyễn Hà My 18CDTP5

65 3005182434 Nguyễn Thị Thảo My 18CDTP7

66 3005182132 Phạm Thị Diễm My 18CDTP4



67 3005182294 Đỗ Thị Thúy Nga 18CDTP5

68 3005180114 Huỳnh Kim Ngân 18CDTP2

69 3005180429 Huỳnh Thị Thanh Ngân 18CDTP1

70 3005182313 Lê Thị Thu Ngân 18CDTP7

71 2005170462 Nguyễn Kim Ngân 08DHTP2

72 3005181211 Nguyễn Kim Ngân 18CDTP2

73 3005182053 Trần Thị Thanh Ngân 18CDTP4

74 3005182281 Trương Thiên Ngân 18CDTP5

75 3005182027 Kiều Huỳnh Đông Nghi 18CDTP5

76 2005170468 Võ Nghị Nghị 08DHTP5

77 3005182483 Phạm Trung Nghĩa 18CDTP4

78 3005181920 Văn Ngọc Tân Nghĩa 18CDTP3

79 3005184309 Đoàn Thị Bích Ngọc 18CDTP4

80 2005170479 Nguyễn Kim Ngọc 08DHTP5

81 2005170910 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 08DHTP4

82 3005180416 Phạm Thị Thúy Ngọc 18CDTP7

83 3005180471 Hồng Trúc Nguyên 18CDTP2

84 2005170113 Nguyễn Huỳnh Nhân 08DHTP5

85 2005170114 Phan Quang Khánh Nhật 08DHTP5

86 2005170494 Huỳnh Lê Thúy Nhi 08DHTP3

87 3005181058 Ngô Thị Yến Nhi 18CDTP1

88 3005182076 Nguyễn Thị Nhi 18CDTP6

89 3005182175 Nguyễn Thị Yến Nhi 18CDTP5

90 2005170953 Trần Thị Mỹ Nhi 08DHTP5

91 3005180210 Võ Lê Bình Nhi 18CDTP2

92 2005170123 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 08DHTP2

93 3005181816 Nguyễn Thị Hồng Nhung 18CDTP6

94 3005181316 Cao Thị Mỹ Nương 18CDTP5

95 2005170511 Võ Hoàng Oanh 08DHTP6

96 2005170512 Võ Thị Kiều Oanh 08DHTP5

97 3005181442 Phạm Ngọc Phước 18CDTP4

98 3005182041 Lê Thị Hà Phương 18CDTP4

99 3005180935 Nguyễn Thị Bích Phượng 18CDTP7

100 3005180188 Trần Thị Bích Phượng 18CDTP1

101 3005180192 Nguyễn Hữu Minh Quân 18CDTP5



102 3005180934 Lê Thị Thúy Quyên 18CDTP7

103 3005181310 Trần Thị Như Quỳnh 18CDTP1

104 3005180784 Nguyễn Hữu Sang 18CDTP1

105 3005182124 Đào Hoàng Sơn 18CDTP6

106 3005182066 Nguyễn Tấn Tài 18CDTP4

107 3005180296 Mai Văn Tâm 18CDTP1

108 3005181584 Nguyễn Ngọc Thạch 18CDTP4

109 3005182542 Bùi Thái Thanh 18CDTP7

110 2005177601 Trần Thị Phương Thanh 08DHTP6

111 2005170540 Nguyễn Ngô Tuấn Thành 08DHTP4

112 3005181684 Huỳnh Thị Thanh Thảo 18CDTP4

113 3005181315 Lê Thị Bích Thảo 18CDTP1

114 2005170550 Nguyễn Hoàng PhươngThảo 08DHTP6

115 3005182337 Nguyễn Thị Thanh Thảo 18CDTP7

116 2005175001 Nguyễn Thị Thu Thảo 08DHTP6

117 3005181034 Nguyễn Phước Thiện 18CDTP4

118 2005170552 Trần Hưng Thịnh 08DHTP3

119 2005170175 Đặng Thị Anh Thư 08DHTP5

120 3005182597 Lê Anh Thư 18CDTP7

121 2005170567 Nguyễn Thị Anh Fri 08DHTP6

122 2005170177 Dương Thị Thuận 08DHTP6

123 3005182496 Huỳnh Lê Ngọc Thuận 18CDTP5

124 2005170572 Nguyễn Đình Thuận 08DHTP3

125 2005170575 Lê Minh Thương 08DHTP2

126 3005181495 Vũ Thị Bích Thương 18CDTP5

127 3005181591 Lử Kim Thúy 18CDTP7

128 2005170578 Nguyễn Thị Thu Thúy 08DHTP6

129 3005185056 Nguyễn Thị Thanh Thùy 18CDTP6

130 3005182125 Mai Thị Thanh Thủy 18CDTP4

131 3005180291 Huỳnh Thị Mỹ Tiên 18CDTP1

132 2022170292 Nguyễn Minh Tiến 08DHDB2

133 3005180567 Trần Văn Tín 18CDTP2

134 2005175003 Lê Khánh Toàn 08DHTP3

135 2005170190 Lương Thị Ngọc Trâm 08DHTP5

136 3005180204 Võ Thị Trầm 18CDTP1



137 3005182073 Lê Thị Quế Trân 18CDTP4

138 3005181795 Nguyễn Hà Trân 18CDTP7

139 3005181633 Võ Thị Thùy Trang 18CDTP3

140 3005181615 Võ Minh Trí 18CDTP4

141 3005182063 Ngô Thị Tú Trinh 18CDTP4

142 3005181907 Hồ Thị Xuân Trúc 18CDTP4

143 3005182497 Huỳnh Lê Ngọc Trúc 18CDTP5

144 2005170202 Phạm Thị Minh Tú 08DHTP5

145 2005170624 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 08DHTP6

146 3005181743 Nguyễn Thị Vi 18CDTP3

147 3005180639 Kim Thị Thúy Vy 18CDTP3

148 3005182235 Nguyễn Khánh Vy 18CDTP5

149 2005170636 Đặng Võ Trúc Xuân 08DHTP4


